
ĂY BAN NHÂN DÂN 
TàNH GIA LAI 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đ÷c l⌀p - T³ do - Hcnh ph甃Āc 

 SĀ:          /QĐ-UBND Gia Lai, ngcy    thcng     năm 2025 

 
QUY¾T ĐÞNH 

Công bß Danh māc thă tāc hành chính đ°ÿc thay th¿ 
 trong l*nh v³c Giáo dāc và Đào tco thu÷c hß thßng giáo dāc qußc dân 

 thu÷c phcm vi chąc n�ng qu¿n lý căa Sá Giáo dāc và Đào tco 
 
 

CHĂ TÞCH ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngcy 16 thcng 6 năm 2025;  
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngcy 08 thcng 6 năm 2010 cāa 

Chính phā về kiểm soct thā tÿc hcnh chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 thcng 8 năm 2017 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa ccc Nghị 
định liên quan đến kiểm soct thā tÿc hcnh chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngcy 09 thcng 6 năm 2025 cāa 
Chính phā về thực hiện thā tÿc hcnh chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Bộ phận Một cửa vc Cổng Dịch vÿ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngcy 31 thcng 10 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng, Chā nhiệm Văn phòng Chính phā hướng dẫn nghiệp vÿ về kiểm 
soct thā tÿc hcnh chính; 

Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-BGDĐT ngcy 17 thcng 9 năm 2025 cāa 
Bộ trưởng Bộ Gico dÿc vc Đco tạo về việc công bố thā tÿc hcnh chính được thay 

thế lĩnh vực gico dÿc vc đco tạo thuộc hệ thống gico dÿc quốc dân thuộc phạm vi 
chức năng quản lý cāa Bộ Gico dÿc vc Đco tạo; 

Theo đề nghị cāa Gicm đốc Sở Gico dÿc vc Đco tạo tại Tờ trình số 
1374/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2025. 

QUY¾T ĐÞNH: 
 

   Điều 1. Công bĀ kèm theo Quyết định này Danh mÿc 05 thā tÿc hành 

chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dÿc và Đào tạo thuộc hệ thĀng giáo dÿc 
quĀc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa Sở Giáo dÿc và Đào tạo theo Quyết 
định sĀ 2624/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2025 cāa Bộ trưởng Bộ Giáo 

dÿc và Đào tạo. 

Điều 2. Sở Giáo dÿc và Đào tạo chā trì, phĀi hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan xây dựng dự thảo, trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thā tÿc hành chknh được công bĀ tại Điều 1 Quyết định 
này theo quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đĀc Sở Giáo dÿc 
và Đào tạo; Giám đĀc Trung tâm Phÿc vÿ hành chknh công tỉnh, xã, phường; 
Chā tịch Āy ban nhân dân xã, phường các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chknh phā (Cÿc Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Giáo dÿc và Đào tạo; 

- TT Tỉnh āy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐ VPUBND tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
- VNPT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, PVHCC. 

KT. CHĂ TÞCH 
PHÓ CHĂ TÞCH 

 
 
 

 
 

Lâm H¿i Giang 
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DANH MĀC 05 THĂ TĀC HÀNH CHÍNH Đ¯þC THAY TH¾ TRONG L)NH VþC GIÁO DĀC VÀ ĐÀO T¾O 
THUÞC HÞ THÞNG GIÁO DĀC QUÞC DÂN THUÞC PH¾M VI CHĄC N�NG  

QU¾N LÝ CĂA Sà GIÁO DĀC VÀ ĐÀO T¾O  
(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngcy     thcng 9 năm 2025 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

A. DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH Đ¯þC THAY TH¾ CÀP TàNH (02 TTHC) 
 

STT 
Tên TTHC  

đ°ÿc thay th¿ 
Tên TTHC  

thay th¿ 
Thßi hcn  
gi¿i quy¿t  

Đßa điểm ti¿p 
nh⌀n và tr¿ 
k¿t qu¿ gi¿i 
quy¿t TTHC 

C¡ 
quan 

chă trì 
gi¿i 

quy¿t 

Ti¿p 
nh⌀n và 
tr¿ k¿t 

qu¿ qua 
BCCI 

Mąc 
đ÷ 

DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí,  
lß phí 
(nếu 
có) 

C�n cą  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 

Thă tāc hành chính công bß theo Quy¿t đßnh sß 2624/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2025 căa B÷ tr°áng B÷ Giáo dāc và Đào tco 
L*nh v³c Giáo dāc và Đào tco thu÷c hß thßng giáo dāc qußc dân 

1 

Đề nghị miễn 
giảm học phk, 
hỗ trợ chi phk 
học tập, hỗ trợ 
tiền đóng học 
phk đĀi với 
người học tại 
các cơ sở giáo 
dÿc mầm non, 
giáo dÿc phổ 
thông, giáo 

dÿc thường 
xuyên, giáo 

dÿc nghề 
nghiệp và giáo 
dÿc đại học 

 

Đề nghị miễn, 

giảm học phk 
trong cơ sở giáo 
dÿc nghề nghiệp 
và cơ sở giáo 
dÿc đại học 
công lập 

 

1.014333.H21 

Trong vòng 10 ngày 

làm việc kể từ khi 
kết thúc thời hạn 
nộp hồ sơ đề nghị 
miễn, giảm học phk 

- Nộp hồ sơ 
trực tiếp, bưu 
điện đến Cơ sở 
giáo dÿc; 
- Trực tuyến: 
Tại Cổng Dịch 
vÿ công quĀc 

gia tại địa chỉ: 
http://dichvuco

ng.go v.vn 

Cơ sở 
giáo 

dÿc 

Có 
Một 
phần 

- 

Nghị định sĀ 
238/2025/NĐ
-CP ngày 

03/9/2025 cāa 
Chknh phā. 

- 

2 

Đề nghị hỗ trợ 
chi phk học tập 
trong trường phổ 
thông tư thÿc, cơ 
sở giáo dÿc 
thường xuyên tư 
thÿc, trường 
trung học phổ 

Trong vòng 10 ngày 

làm việc kể từ khi 
kết thúc thời hạn 
nộp hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ chi phk học tập, 
Hiệu trưởng nhà 
trường có trách 

- Nộp hồ sơ 
trực tiếp, bưu 
điện đến Cơ sở 
giáo dÿc; 
- Trực tuyến: 
Tại Cổng Dịch 
vÿ công quĀc 

gia tại địa chỉ: 

Sở 
Giáo 

dÿc và 
Đào 
tạo 

Có 
Một 
phần 

- 

Nghị định sĀ 
238/2025/NĐ
-CP ngày 

03/9/2025 cāa 
Chknh phā. 

- 
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STT 
Tên TTHC  

đ°ÿc thay th¿ 
Tên TTHC  

thay th¿ 
Thßi hcn  
gi¿i quy¿t  

Đßa điểm ti¿p 
nh⌀n và tr¿ 
k¿t qu¿ gi¿i 
quy¿t TTHC 

C¡ 
quan 

chă trì 
gi¿i 

quy¿t 

Ti¿p 
nh⌀n và 
tr¿ k¿t 

qu¿ qua 
BCCI 

Mąc 
đ÷ 

DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí,  
lß phí 
(nếu 
có) 

C�n cą  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 

Thă tāc hành chính công bß theo Quy¿t đßnh sß 2624/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2025 căa B÷ tr°áng B÷ Giáo dāc và Đào tco 
1.005144.000.0

0.00.H21 

thông trong các 

trường đại học, 
cao đẳng, viện 
nghiên cứu 

 

1.014334.H21 

nhiệm lập danh sách 
người học được hỗ 
trợ chi phk học tập 
gửi Sở Giáo dÿc và 
Đào tạo thẩm định, 
phê duyệt. 

http://dichvuco

ng.go v.vn 

Tổng c÷ng: 02 TTHC         

 
B. DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH Đ¯þC THAY TH¾ CÀP XÃ (03 TTHC) 

 

STT 
Tên TTHC  

đ°ÿc thay th¿ 
Tên TTHC  

thay th¿ 
Thßi hcn  
gi¿i quy¿t  

Đßa điểm 
ti¿p nh⌀n 
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 

quy¿t 
TTHC 

C¡ 
quan 

chă trì 
gi¿i 

quy¿t 

Ti¿p 
nh⌀n và 
tr¿ k¿t 

qu¿ qua 
BCCI 

Mąc 
đ÷ 

DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí, 
lß phí 
(n¿u 
có) 

C�n cą pháp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Thă tāc hành chính công bß theo Quy¿t đßnh sß 2624/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2025 căa B÷ tr°áng B÷ Giáo dāc và Đào tco 
L*nh v³c Giáo dāc và Đào tco thu÷c hß thßng giáo dāc qußc dân 

1 

Đề nghị miễn 
giảm học phk, hỗ 
trợ chi phk học 
tập, hỗ trợ tiền 
đóng học phk đĀi 
với người học tại 
các cơ sở giáo 
dÿc mầm non, 

Đề nghị miễn, 

giảm học phk 
trong cơ sở giáo 
dÿc nghề nghiệp, 
cơ sở giáo dÿc đại 
học tư thÿc và cơ 
sở giáo dÿc nghề 

nghiệp, cơ sở giáo 

Trong vòng 10 

ngày làm việc 
kể từ khi kết 
thúc thời hạn 
nộp hồ sơ đề 
nghị miễn, giảm 
học phk, Thā 
trưởng cơ sở 

- Nộp hồ 

sơ trực 
tiếp, bưu 
điện đến 
Cơ sở giáo 
dÿc; 
- Trực 
tuyến: Tại 

Cơ sở 
giáo 

dÿc; 
Āy ban 
nhân 

dân 

cấp xã 

Có 
Một 
phần 

- 

Nghị định sĀ 
238/2025/NĐ-CP 

ngày 03/9/2025 cāa 
Chknh phā. 

 

- 
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STT 
Tên TTHC  

đ°ÿc thay th¿ 
Tên TTHC  

thay th¿ 
Thßi hcn  
gi¿i quy¿t  

Đßa điểm 
ti¿p nh⌀n 
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 

quy¿t 
TTHC 

C¡ 
quan 

chă trì 
gi¿i 

quy¿t 

Ti¿p 
nh⌀n và 
tr¿ k¿t 

qu¿ qua 
BCCI 

Mąc 
đ÷ 

DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí, 
lß phí 
(n¿u 
có) 

C�n cą pháp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Thă tāc hành chính công bß theo Quy¿t đßnh sß 2624/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2025 căa B÷ tr°áng B÷ Giáo dāc và Đào tco 
giáo dÿc phổ 
thông, giáo dÿc 
thường xuyên, 
giáo dÿc nghề 
nghiệp và giáo 
dÿc đại học 

 

1.005144.000.00.

00.H21 

dÿc đại học thuộc 
tổ chức kinh tế, 
doanh nghiệp nhà 
nước.   
 

1.014335.H21 

 

giáo dÿc nghề 
nghiệp và cơ sở 
giáo dÿc đại học 
có trách nhiệm 
xác nhận hồ sơ 
miễn, giảm học 
phk đĀi với 
người học; đồng 
thời lập danh 
sách người học 
được miễn, giảm 
học phk gửi về 
Āy ban nhân 
dân xã, phường, 
đặc khu trực 
thuộc cấp tỉnh 
nơi người học 
đăng ký thường 
trú để thực hiện 
rà soát, thẩm 
định hồ sơ theo 

quy định 

Cổng Dịch 
vÿ công 
quĀc gia 

tại địa chỉ: 
http://dichv

ucong.go 

v.vn  

2 

Đề nghị hỗ trợ chi 
phk học tập trong 
cơ sở giáo dÿc 

Trong vòng 10 

ngày làm việc 
kể từ khi kết 

- Nộp hồ 

sơ trực 
tiếp, bưu 

Cơ sở 
giáo 

dÿc 

Có 
Một 
phần 

- 

Nghị định sĀ 
238/2025/NĐ-CP 

ngày 03/9/2025 cāa 
- 
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STT 
Tên TTHC  

đ°ÿc thay th¿ 
Tên TTHC  

thay th¿ 
Thßi hcn  
gi¿i quy¿t  

Đßa điểm 
ti¿p nh⌀n 
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 

quy¿t 
TTHC 

C¡ 
quan 

chă trì 
gi¿i 

quy¿t 

Ti¿p 
nh⌀n và 
tr¿ k¿t 

qu¿ qua 
BCCI 

Mąc 
đ÷ 

DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí, 
lß phí 
(n¿u 
có) 

C�n cą pháp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Thă tāc hành chính công bß theo Quy¿t đßnh sß 2624/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2025 căa B÷ tr°áng B÷ Giáo dāc và Đào tco 
mầm non công 
lập, cơ sở giáo 
dÿc phổ thông 
công lập, cơ sở 
giáo dÿc công lập 
thực hiện chương 
trình giáo dÿc phổ 
thông 

 

1.014336.H21 

thúc thời hạn 

nộp hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ chi 
phk học tập 

điện đến 
Cơ sở giáo 
dÿc mầm 
non, cơ sở 
giáo dÿc 
phổ thông, 
cơ sở giáo 
dÿc thường 
xuyên 

công lập; 
- Trực 
tuyến: Tại 
Cổng Dịch 
vÿ công 
quĀc gia 

tại địa chỉ: 
http://dichv

ucong.go 

v.vn. 

mầm 
non, cơ 
sở giáo 

dÿc 
phổ 

thông, 

cơ sở 
giáo 

dÿc 
thường 
xuyên 

công 

lập 

Chknh phā. 

3 

Đề nghị hỗ trợ chi 
phk học tập trong 
cơ sở giáo dÿc 
mầm non dân lập, 
tư thÿc, trường 
tiểu học tư thÿc, 

Trong vòng 10 

ngày làm việc 
kể từ khi kết 
thúc thời hạn 

nộp hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ chi 

- Nộp hồ 

sơ trực 
tiếp, bưu 
điện đến 
Cơ sở giáo 

dÿc; 

Cơ sở 
giáo 

dÿc; 
Āy ban 
nhân 

dân 

Có 
Một 
phần 

- 

Nghị định sĀ 
238/2025/NĐ-CP 

ngày 03/9/2025 cāa 
Chknh phā. 

- 
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STT 
Tên TTHC  

đ°ÿc thay th¿ 
Tên TTHC  

thay th¿ 
Thßi hcn  
gi¿i quy¿t  

Đßa điểm 
ti¿p nh⌀n 
và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i 

quy¿t 
TTHC 

C¡ 
quan 

chă trì 
gi¿i 

quy¿t 

Ti¿p 
nh⌀n và 
tr¿ k¿t 

qu¿ qua 
BCCI 

Mąc 
đ÷ 

DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí, 
lß phí 
(n¿u 
có) 

C�n cą pháp lý 
TTHC 

liên 
thông 

Thă tāc hành chính công bß theo Quy¿t đßnh sß 2624/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2025 căa B÷ tr°áng B÷ Giáo dāc và Đào tco 
trường trung học 
cơ sở tư thÿc, cơ 
sở giáo dÿc 
thường xuyên tư 
thÿc, cơ sở giáo 
dÿc mầm non, 
trường tiểu học, 
trung học cơ sở 
trong các trường 
đại học, cao đẳng, 
viện nghiên cứu 

 

1.014337.H21 

phk học tập, 
Hiệu trưởng nhà 
trường có trách 
nhiệm lập danh 
sách người học 
được hỗ trợ chi 
phk học tập gửi 
Āy ban nhân 
dân xã, phường, 
đặc khu trực 
thuộc tỉnh thẩm 
định, phê duyệt 

- Trực 
tuyến: Tại 
Cổng Dịch 
vÿ công 
quĀc gia 

tại địa chỉ: 
http://dichv

ucong.go 

v.vn. 

cấp xã  

Tổng c÷ng: 03 TTHC         

 

 


